
GVCN: DƯƠNG THỊ DUNG - ĐT: 096.915.8187

Năm học 2021-2022

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 Nguyễn Trần Khánh An Nữ 01/08/2015

2 Trần Ngọc Thanh An Nữ 05/12/2015

3 Vũ Bảo An Nữ 18/12/2015

4 Vũ Thùy An Nữ 14/10/2015

5 Phạm Trường An Nam 09/10/2015

6 Phạm Ngọc An Nữ 30/03/2015

7 Đoàn Nhật Anh Nam 13/02/2015

8 Nguyễn Mỹ Hồng Anh Nữ 17/11/2015

9 Phạm Minh Anh Nữ 16/03/2015

10 Đặng Phương Anh Nữ 30/06/2015

11 Lê Quang Anh Nam 14/10/2015

12 Bùi Trâm Anh Nữ 29/11/2015

13 Nguyễn Đạt Cát Bảo Nam 19/01/2015

14 Đặng Phương Chi Nữ 14/11/2015

15 Phùng Khánh Chi Nữ 27/10/2015

16 Nguyễn Minh Đức Nam 24/09/2015

17 Trương Minh Dũng Nam 08/05/2015

18 Nguyễn Hoàng Minh Hà Nữ 22/11/2015

19 Lư Trọng Hiếu Nam 08/08/2015

20 Vũ Đức Kiên Nam 19/01/2015

21 Lương Nhất Lâm Nam 19/07/2015

22 Đặng Viết Nhật Minh Nam 22/11/2015

23 Nguyễn Đức Minh Nam 04/03/2015

24 Phạm Bình Minh Nam 14/11/2015

25 Hướng Hải Nam Nam 28/08/2015

26 Đinh Bảo Ngọc Nữ 23/06/2015

27 Bùi An Nguyên Nữ 23/04/2015

28 Lê An Nhiên Nữ 05/07/2015

29 Lưu Đức Phúc Nam 17/11/2015

30 Phạm Bảo Phương Nữ 10/01/2015

31 Lục Minh Quân Nam 03/11/2015

32 Nguyễn Minh Quân Nam 08/07/2015

33 Nguyễn Nhật Quang Nam 18/09/2015

34 Nguyễn Vũ Minh Trí Nam 24/05/2015

35 Trịnh Thanh Tùng Nữ 12/09/2015

36 Vũ Khánh Vân Nữ 01/01/2015

37 Nguyễn Thanh Vy Nữ 19/09/2015


